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      FORMTEXT 

     
, ngày  tháng       năm      
​​​​​​​
	ĐƠN YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN UTZ


	
	Kính gửi: CAFECONTROL

	1
	Thông tin chung:

	Tên tổ chức/đơn vị 
yêu cầu chứng nhận:
	     

	Tên giao dịch:
	     

	Mã số thành viên UTZ:
	Bộ nguyên tắc      
	Quy trình giám sát nguồn gốc      

	Địa chỉ:
	

	Điện thoại bàn:
	
	Fax:
	

	Email:
	     
	Website:
	     

	Đại diện tổ chức /đơn vị yêu cầu chứng nhận (ghi rõ họ tên):
	     

	Chức vụ:
	     
	Điện thoại:      

	Người phụ trách chương trình UTZ:
	Tên:                                Điện thoại:      

	2
	Loại hình đánh giá:

	
	 FORMCHECKBOX 
 Ban đầu
	 FORMCHECKBOX 
 Hằng năm
	 FORMCHECKBOX 
 Mở rộng

	3
	Tiêu chuẩn đánh giá:

	
	Bộ nguyên tắc chung cho chứng nhận       và Module cho  FORMCHECKBOX 
 Cà phê     FORMCHECKBOX 
 Ca cao     FORMCHECKBOX 
 Chè 
phiên bản      

	
	Quy trình giám sát nguồn gốc UTZ áp dụng cho  FORMCHECKBOX 
 Cà phê     FORMCHECKBOX 
 Ca cao     FORMCHECKBOX 
 Chè
phiên bản      

	4
	Loại hình chứng nhận:

	
	 FORMCHECKBOX 
 Nhóm
	 FORMCHECKBOX 
 Đa nhóm
	 FORMCHECKBOX 
 Độc lập
	 FORMCHECKBOX 
 Đa địa điểm

	5
	Phạm vi chứng nhận và thông tin liên quan chứng nhận bộ nguyên tắc UTZ:

	
	Sản phẩm chứng nhận: 
	 FORMCHECKBOX 
 Cà phê (Robusta/Arabica)
	 FORMCHECKBOX 
 Ca cao 
	 FORMCHECKBOX 
 Chè 

	
	Diện tích chứng nhận: 
	      (ha)

	
	Sản lượng chứng nhận: 
	      (tấn)

	
	Sản lượng trung bình 4 năm: 
	      (tấn)

	
	Sản lượng được chứng nhận UTZ tồn kho từ năm trước (nếu có): 
	      (tấn)

	
	Tổng sản lượng chứng nhận: 

(bao gồm sản lượng tồn kho)
	       (tấn)


	
	Ngày bắt đầu và kết thúc vụ thu hoạch:
	Đối với cà phê:

Bắt đầu:                  Kết thúc:       
Đối với Ca cao:

Vụ chính: Bắt đầu:                  Kết thúc:       
Vụ phụ:    Bắt đầu:                  Kết thúc:       

	
	Tổng số nông hộ thành viên tham gia: 
	     

	
	Năm áp dụng Bộ nguyên tắc UTZ (xin làm rõ số thành viên tuân thủ mỗi năm)
	 FORMCHECKBOX 
 Năm 1:      
	 FORMCHECKBOX 
 Năm 2: 

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Năm 3: 
	 FORMCHECKBOX 
 Năm 4: 

	
	Khu vực canh tác:     

	
	Khu vực 1:      
	Số hộ:      

	
	Khu vực 2:      
	Số hộ:      

	
	….
	

	
	Số lượng điểm cung ứng/thu mua:      

	
	Đối với chứng nhận Quy trình giám sát nguồn gốc UTZ:

	
	Số lượng nhà máy:
	     

	
	Địa chỉ:
	Tên nhà máy 1:      
	Địa chỉ      

	
	
	Tên nhà máy 2:      
	Địa chỉ      

	
	Năng lực chế biến/năm
	Cà phê:       Tấn
	Ca cao:       tấn hạt
	Chè:      Tấn

	6
	Tổng số công nhân làm việc tại tổ chức/đơn vị:

	
	Công nhân dài hạn:      (người)
	Công nhân thời vụ:       (người)

	
	Các loại chứng nhận khác đối với Tổ chức/đơn vị:

	
	 FORMCHECKBOX 
 Organic  
	 FORMCHECKBOX 
 Fairtrade
	 FORMCHECKBOX 
 4C
	 FORMCHECKBOX 
 khác, gi rõ      

	
	Tổ chức/đơn vị tư vấn (nếu có):      

	
	Các tài liệu đính kèm:

	
	 FORMCHECKBOX 
 Sơ đồ tổ chức
	 FORMCHECKBOX 
 Danh mục đánh giá nội bộ

	
	 FORMCHECKBOX 
 Danh sách thành viên: Tên, địa chỉ, diện tích, sản lượng..
	 FORMCHECKBOX 
 Hành động khắc phục (nếu có)

	
	 FORMCHECKBOX 
 Danh sách điểm cung ứng/thu mua
	 FORMCHECKBOX 
 Tiêu chuẩn nội bộ

	
	 FORMCHECKBOX 
  Kế hoạch đánh giá, báo cáo đánh giá nội bộ
	 FORMCHECKBOX 
 Quy trình sản xuất áp dụng…...

	7
	Cam kết của tổ chức/đơn vị yêu cầu đánh giá chứng nhận:

	
	Các thông tin ghi trong đơn là chính xác; Tuân thủ mọi quy định về  chứng nhận, cho phép CAFECONTROL tiếp cận với các tài liệu, hồ sơ của  Đơn vị để đánh giá theo các yêu cầu UTZ; Trả đầy đủ các chi phí, không phụ thuộc vào kết quả cuối cùng của việc đánh giá.

	8
	Thời gian sẵn sàng đánh giá:  Ngày       tháng       năm      

	
	
	

	
	
	Đại diện tổ chức/đơn vị yêu cầu  chứng nhận

(ký, đóng dấu)




Phần dành riêng cho CAFECONTROL:

	XEM XÉT CỦA CAFECONTROL

	Stt
	Khoản mục xem xét
	Đạt
	Không đạt
	Ghi rõ yêu cầu cần bổ sung/làm rõ

	1
	Thông tin chung của bên đề nghị đánh giá
	
	
	

	2
	Loại hình đánh giá
	
	
	

	3
	Tiêu chuẩn đánh giá
	
	
	

	4
	Loại hình chứng nhận
	
	
	

	5
	Phạm vi chứng nhận
	
	
	

	6
	Đơn vị/Người tư vấn (nếu có)
	
	
	

	7
	Các hồ sơ tài liệu đính kèm
	
	
	

	8
	Cam kết của bên đề nghị đánh giá
	
	
	


	Kết quả xem xét:

	 FORMCHECKBOX 

	Chấp nhận
	 FORMCHECKBOX 
   Không chấp nhận

	Ghi rõ lý do không chấp nhận:



	Ước tính số ngày công:      
	Dự kiến thời gian đánh giá:      

	Dự kiến thành phần đoàn đánh giá: 
	     

	
	     

	
	     

	Ghi chú:      


	Ngày xem xét:      
	Người xem xét:      
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